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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: LUẬT 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Kỹ năng soạn thảo văn bản 

Mã học phần:  71LAWS40142 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71LAWS40142_01, 02, 03, 04 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Có kiến thức trong 

việc phân biệt, áp 

dụng văn bản pháp 

luật 

Trắc 

nghiệm 
30% 1-10 3.0 PI 3.3 

CLO2 

Đề xuất các hình 

thức văn bản hành 

chính phù hợp với 

yêu cầu thực tiễn 

Tự luận 10% 

1 7.0 

PI 3.3 

CLO3 

Sử dụng thành 

thao máy tính văn 

phòng để soạn 

thảo văn bản 

Tự luận 10% PI 4.1 

CLO4 

Ứng dụng các kỹ 

năng soạn thảo 

văn bản hành 

chính để soạn thảo 

các loại văn bản 

pháp luật (quy 

phạm và không 

quy phạm) 

Tự luận 50% PI 7.1 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 
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PHẦN TRẮC NGHIỆM (10 câu, 0.3 điểm/câu) 

 

“Tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chính áp dụng đối 

với tất cả các loại văn bản và các thành phần bổ sung” được gọi là: 

A. Thể thức văn bản 

B. Nội dung văn bản 

C. Cơ cấu văn bản 

D. Thành phần văn bản 

ANSWER: A 

 

Loại văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số: 

A. Văn bản liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của các dân tộc thiểu số 

B. Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành 

C. Văn bản cụ thể do Quốc hội quyết định 

D. Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội 

ANSWER: A 

 

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), 

loại văn bản nào không phải là văn bản quy phạm pháp luật: 

A. Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

B. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

C. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

D. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã 

ANSWER: A 

 

Căn cứ thẩm quyền của mình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã X ban hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn A. Phần chữ ký của quyết định sẽ được trình 

bày như thế nào: 

A. CHỦ TỊCH 

B. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

C. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A 

D. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

ANSWER: A 

 

Trường hợp sử dụng từ viết tắt trong văn bản quy phạm pháp luật thì cần đáp ứng yêu cầu: 

A. Tất cả các đáp án đều đúng 

B. Chỉ được sử dụng từ viết tắt trong trường hợp cần thiết 

C. Phải giải thích nội dung của từ ngữ đó tại lần xuất hiện đầu tiên trong văn bản 

D. Nếu sử dụng nhiều từ viết tắt trong cùng một văn bản, cần quy định riêng một điều giải 

thích toàn bộ các từ viết tắt 

ANSWER: A 

 

Bộ trưởng của 18 Bộ thuộc Chính phủ có thẩm quyền: 

A. Đề nghị đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trái 

pháp luật 

B. Phối hợp với nhau để ban hành thông tư liên tịch 
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C. Kiến nghị về luật, pháp lệnh 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

ANSWER: A 

 

Văn bản sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật phải được ban hành dưới hình thức: 

A. Văn bản quy phạm pháp luật 

B. Văn bản áp dụng pháp luật 

C. Văn bản cá biệt 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

ANSWER: A 

 

Văn bản nào sau đây KHÔNG thực hiện thẩm tra: 

A. Dự thảo lệnh của Chủ tịch nước 

B. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã 

C. Dự án luật của Quốc hội 

D. Dự án pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội  

ANSWER: A 

 

Chủ thể có thẩm quyền đề nghị xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh: 

A. Sở Y tế 

B. Ủy ban nhân dân cấp xã 

C. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

ANSWER: A 

 

Chủ thể có thẩm quyền giải thích pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội: 

A. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

B. Quốc hội 

C. Chủ tịch Quốc hội 

D. Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (1 câu, 7.0 điểm) - SV nộp file đính kèm, định dạng pdf 

 

Sinh viên căn cứ tình huống sau đây để soạn thảo chỉ thị: 

 

Năm 2023, do chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên các tỉnh miền Trung của 

Việt Nam bị ngập lụt trên diện rộng; lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại lớn về người và của. 

Ngày 12 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân quận Y (Thành phố Z) đã có chỉ thị gửi đến 

12 Ủy ban nhân phường thuộc quận Y và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Y. Cụ thể, 

12 Ủy ban nhân dân phường sẽ phải vận động Nhân dân trên địa bàn các phường tự nguyện 

đóng góp (hiện vật, hiện kim) để hỗ trợ đồng bào miền Trung. Tài sản đóng góp sẽ được 

chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Y để gửi đến đồng bào miền Trung. Kết 

quả vận động phải được Ủy ban nhân dân phường báo cáo đầy đủ cho Ủy ban nhân dân quận 

Y sau khi kết thúc đợt vận động. Thời hạn thực hiện việc vận động đến hết ngày 31 tháng 12 

năm 2023. 
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Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Y đang đi công tác nên Phó Chủ tịch là bà Nguyễn 

Thị Đẹp sẽ ký văn bản này. 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 3.0  

Câu 1 – 10 Đáp án câu A 0.3 Mỗi câu 

II. Tự luận: 7.0  

 Xác định đây là văn bản áp dụng 

pháp luật 

0.25  

 Xác định văn bản cần ban hành là 

Công văn, mẫu theo Phụ lục II Nghị 

định 30/2020/NĐ-CP 

0.25  

 Xác định chủ thể ban hành là Ủy 

ban nhân dân quận Y, Chủ tịch ký 

Thay mặt 

0.25  

 Xác định hình thức ký văn bản là 

cấp phó ký thay cấp trưởng 

0.25  

 Không sai sót về thể thức trình bày 

văn bản theo quy định của Nghị định 

30/2020/NĐ-CP 

3.0 Mỗi lỗi 

hình 

thức trừ 

0.25 

điểm 

 Diễn đạt mạch lạc, rõ ràng. Ngôn 

ngữ phù hợp với quan hệ giữa cơ ban 

ban hành và người tiếp nhận văn bản. 

Kết cấu văn bản logic, thể hiện đầy 

đủ thông tin theo yêu cầu đề bài 

3.0 Mỗi lỗi 

nội dung 

(câu 

thiếu chủ 

ngữ, vị 

ngữ, sai 

chính tả, 

sai lỗi 

diễn 

đạt,…) 

trừ 0.25 

điểm 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 
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  Đoàn Kim Vân Quỳnh 


